
 

 

PHẦN I: 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

101 C C A D D B A C D C D D 

102 B C C B A A D A B C B A 

103 C A D C D B B A D A C B 

104 C B B C B D D D D D C B 

 

PHẦN II: 

Đề\câu 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 

101 D D S S D S D D D S S D S D D S 

102 S D S D D D S D D S D S D S S D 

103 S D S D S D D S S D S D D D D S 

104 D S S D D D S D S D S D S D S D 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1(2 điểm). Em 

hãy khái quát những 

hoạt động ngoại giao 

tiêu biểu của Việt Nam 

từ năm 1986 đến năm 

2000. 

 

-Tháng 12/1986: thực hiện đường lối đổi mới chính sách đối ngoại. 0,25 

-Phá thế bao vây cấm vận: 

+Tháng 11/1991: Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ 

ngoại giao. 

+Tháng 7/1995: Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. 

0,5 

- Tham gia ASEAN, thúc đẩy hoạt động đối ngoại với các đối tác 

tuyền thống và đối tác khác 

+Tháng 7/1995: Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức 

ASEAN (7 - 1995). Tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN 

(AFTA). 

0,5 

-Tổ chức thành công nhiều hoạt động và hội nghị của ASEAN, đảm 

nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào các năm 1998, 2010, 2020, có 

nhiều đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

0,25 

-Việt Nam không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt 

với Lào, Campuchia và Cuba. 

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 

+ Năm 2007: Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO). 

0,5 
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+ Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 7 quốc gia: 

Trung Quốc (2008), Liên Bang Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc 

(2022), Hoa Kì (2023), Nhật Bản(2023), Australia (2024). 

Câu 2 (1 điểm). Trên 

cơ sở những thành tựu 

đã đạt được của công 

cuộc đổi mới, em có 

những đánh giá như 

thế nào về công cuộc 

đổi mới này của Việt 

Nam từ năm 1986 đến 

nay. 

 

- Đường lối đổi mới của Đảng xuất phát từ hoàn cảnh thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của 

thời đại. 

0,25 

- Qua thành tựu của công cuộc đổi mới, chứng tỏ đường lối đổi mới 

là đúng đắn, phù hợp, đem lại kết quả đáng kể trên mọi lĩnh vực như: 

đưa đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng được nền kinh tế 

nhiều thành phần, đạt được tốc độ phát triển ổn định…tình hình chính 

trị - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc 

phòng an ninh… 

0,25 

- Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam diễn ra theo từng bước, từ 

hội nhập kinh tế quốc tế đến hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và 

đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ đối ngoại không ngừng 

được mở rộng, uy tín và vị thế của đất nước không ngừng được nâng 

cao trên trường quốc tế… 

0,25 

- Bên cạnh đó công cuộc đổi mới còn những hạn chế, yếu kém: lạm 

phát, mất cân đối, thiếu công bằng, dân chủ, hiệu quả kinh tế thấp, 

tham nhũng, lãng phí… 

0,25 

(Hs có thể diễn đạt theo các ý khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung 

như trên ) 

 


